
STT Tên hàng hoá Đặc tính, thông số kỹ thuật cơ bản ĐVT Số lượng

1
Kéo cắt chỉ Pakistan hai đầu nhọn 
thẳng 11cm

Thép không gỉ (Inox y tế) sáng bóng, độ bền cao, không 

gỉ sét trong điều kiện y tế thông thường
Kiểu dáng: Thẳng, thiết kế hai đầu nhọn, bản nhỏ giúp 

luồn lách và cắt chính xác các mối chỉ khâu nhỏ

Cái 30

2 Kelly Pakistan thẳng 16cm
Thép không gỉ y tế (inox), bền bỉ và chống gỉ sét

Kiểu dáng: Đầu thẳng, không mấu
Cái 20

3 Kelly Pakistan cong cầm máu 16cm
Thép không gỉ (Inox) bền bỉ, an toàn y tế

Kiểu dáng: Đầu cong, không mấu
Cái 20

4 Phẫu tích Pakistan có mấu 16 cm

Thép không gỉ (Inox), bền chắc

Kiểu dáng:  Đầu thẳng hoặc cong, có mấu ở đầu giúp 

giữ mô, da hoặc vật liệu y tế chặt chẽ không bị trượt

Cái 20

5 Phẫu tích Pakistan không mấu 16cm

Thép không gỉ (Inox y tế) đồng chất, bền bỉ, không hoen 

gỉ và không gây độc hại trong môi trường y tế
Kiểu dáng: Đầu nhọn, không có mấu (răng cưa nhỏ hoặc 
trơn nhẵn ở mút) giúp kẹp các tổ chức mỏng, mạch máu, 

phúc mạc hoặc gạc phẫu thuật mà ít gây tổn thương

Cái 20

6 Curet Pakistan nạo xương 14cm
Thép không gỉ (Inox y tế) chống gỉ sét, bền chắc
Kiểu dáng: Có loại 1 đầu hoặc 2 đầu

Cái 20

7
Kéo cong Pakistan một đầu nhọn một 

đầu tù 16cm

Thép không gỉ (Inox cao cấp)

Kiểu dáng: Thân cong, thiết kế 1 đầu nhọn và 1 đầu tù
Cái 5

8
Kéo cong Pakistan hai đầu nhọn 
16cm

Thép không gỉ (Inox cao cấp), cứng cáp
Kiểu dáng: Thân kéo uốn cong, hai đầu mũi nhọn

Cái 20

9 Kìm kẹp kim khâu Pakistan 16cm

Thép không gỉ (Inox), sáng bóng, bền bỉ và an toàn 

trong môi trường y tế
Kiểu dáng: Đầu thẳng hoặc cong, bề mặt gia công các 
rãnh khía giúp kẹp chặt kim khâu, không bị trơn trượt 

hay làm tuột chỉ

Cái 10

10
Kéo cắt chỉ Pakistan hai đầu nhọn 

cong 11cm

Thép không gỉ (Inox) sáng bóng, bền bỉ và không bị gỉ 

sét trong môi trường y tế

Kiểu dáng: Lưỡi cong, thiết kế hai đầu nhọn, bản nhỏ để 

dễ thao tác ở các vị trí chi tiết

Cái 10

Phụ lục 1 - DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ MUA SẮM DỤNG CỤ Y TẾ

Kèm theo Công văn số:        /CV-BV ngày 08 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ



Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ, chúng tôi …  báo giá hàng hoá như sau:

1. Báo giá hàng hoá và dịch vụ liên quan

Stt
Danh mục linh 

kiện, vật tư
Tên thương 

mại

Ký, mã, nhãn 
hiệu, model, 

hãng sản xuất
Mã HS

Năm sản 
xuất

Xuất 
xứ

Đơn vị 
tính

Số lượng Đơn giá
Chi phí cho các 

dịch vụ liên 
quan (nếu có)

Thuế, phí, lệ 
phí (nếu có)

Thành 
tiền 

(đồng)

1 0

0
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng … ngày kể từ ngày     tháng     năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Chúng tôi đồng ý với các điều khoản thanh toán, hỗ trợ kỹ thuật và các yêu cầu khác theo Thư mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ.

Tổng cộng

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 
tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…, ngày       tháng       năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp
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